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TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP,​
ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG 

CHUYÊN BIỆT VÀ VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXH ​
ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP ​

NGÀY 20/6/2006 CỦA CHÍNH PHỦ 

  

  

Số 
TT 

  

Chỉ tiêu 

Tổng số đối 
tượng được 
hưởng các 

chế độ 

Kinh phí tăng thêm Kinh phí 
năm 2006 

3 tháng 
2004 ​

(10, 11, 12) 

Năm 
2005  

  Tổng số         

I Cộng trường chuyên biệt         

1 Phụ cấp ưu đãi         

  Tr. đó: Trường bán trú         

2 Phụ cấp trách nhiệm          

3 Trợ cấp tham quan, học tập, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

        

II Cộng vùng có điều kiện KTXH 
đặc biệt khó khăn 

        

1 Phụ cấp ưu đãi         

2 Phụ cấp thu hút         

3 Phụ cấp lưu động         

4 Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ 
viết người dân tộc thiểu số 

        

5 Trợ cấp chuyển vùng         

6 Trợ cấp lần đầu         

7 Trợ cấp tham quan, học tập, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

        

8 Trợ cấp tự học bằng tiếng và chữ 
viết người dân tộc thiểu số 

        

9 Phụ cấp tiền mua và vận chuyển 
nước ngọt 

        

      

  

  

Bộ, ngành hoặc UBND 

 



(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 

 


